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1 Dương Thị Ngọc Anh 15/12/2009 Đắk Lắk Nữ Dao PTDTBT TH&THCS
xã Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 066309005254 Khuổi Phiêng - Mẫu Sơn -

Cao Lộc - Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 2.00 20.00 7.5 13.3 Đỗ

2 Triệu Thị Hạnh 16/10/2009 Cao Lộc -
Lạng Sơn Nữ Dao PTDTBT TH&THCS

xã Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020309006916 Khuổi Phiêng - Mẫu Sơn -
Cao Lộc - Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 2.00 20.00 7.3 13.2 Đỗ

3 Dương Múi Nảy 26/02/2009 Cao Lộc -
Lạng Sơn Nữ Dao PTDTBT TH&THCS

xã Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020309003022 Pắc Đây - Công Sơn - Cao
Lộc - Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 2.00 20.00 7.3 12.6 Đỗ

4 Triệu Thị Hoa 01/12/2009 Cao Lộc -
Lạng Sơn Nữ Dao PTDTBT TH&THCS

xã Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020309007788 Khuổi Phiêng - Mẫu Sơn -
Cao Lộc - Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 2.00 20.00 6.9 12.2 Đỗ

5 Nông Thị Kim Chi 17/07/2009 Cao Lộc -
Lạng Sơn Nữ Nùng PTDTBT TH&THCS

xã Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020309001316 Tân Cương - Xuất Lễ - Cao
Lộc - Lạng Sơn Khá Tốt Khá Tốt 1.00 19.00 7.7 13.3 Đỗ

6 Đặng Tiến Minh 30/01/2009 Cao Lộc -
Lạng Sơn Nam Dao PTDTBT TH&THCS

xã Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020209005538 Khuổi Phiêng - Mẫu Sơn -
Cao Lộc - Lạng Sơn TBình Tốt Khá Tốt 2.00 18.00 6.8 12.3 Đỗ

7 Dương Trùng Quân 25/05/2009 Cao Lộc -
Lạng Sơn Nam Dao PTDTBT TH&THCS

xã Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020209008644 Tân Cương - Xuất Lễ - Cao
Lộc - Lạng Sơn TBình Tốt Khá Tốt 2.00 18.00 6.5 11.5 Đỗ

8 Đặng Văn Quân 21/10/2008 Cao Lộc -
Lạng Sơn Nam Dao PTDTBT TH&THCS

xã Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020208002193 Khuổi Phiêng - Mẫu Sơn -
Cao Lộc - Lạng Sơn TBình Tốt TBình Tốt 2.00 16.00 6.6 10.6 Đỗ

9 Triệu Văn Quang 08/03/2009 Cao Lộc -
Lạng Sơn Nam Dao PTDTBT TH&THCS

xã Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020209003048 Khuổi Phiêng - Mẫu Sơn -
Cao Lộc - Lạng Sơn TBình Khá TBình Tốt 2.00 15.00 5.3 10.0 Đỗ

10 Lăng Trung Kiên 18/08/2009 Cao Lộc -
Lạng Sơn Nam Nùng PTDTBT TH&THCS

xã Mẫu Sơn Huyện Cao Lộc 020209006651 Tân Cương - Xuất Lễ - Cao
Lộc - Lạng Sơn TBình Khá TBình Tốt 1.00 14.00 6.5 11.4 Đỗ

Cao Lộc, ngày 25 tháng 5 năm 2024
NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

Vũ Hải Đường Trần Văn Trường

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-05-30T06:29:53+0700




